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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU

Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quận năm học 2015-2016

Thời điểm áp dụng: Bắt đầu từ ngày 26/12/2015 
Địa điểm bồi dưỡng: - Trường THCS Lương Định Của: học môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn, Công nghệ.

   - Trường Bồi dưỡng Giáo dục: học môn: Toán, Tiếng Anh.
	Môn
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	Buổi
	Thời gian
	Giáo viên
	Buổi
	Thời gian
	Giáo viên

	Văn
	
	
	
	Sáng
	8g00 – 11g00
	T.Chí

	
	
	
	
	Chiều
	13g30-16g30
	C.Hoàn

	Sử
	
	
	
	Sáng
	8g00 – 11g00
	T.Đại

	
	
	
	
	Chiều
	13g30-16g30
	T.Khanh

	Địa
	Chiều
	13g30-16g30
	T.Vĩ
	Sáng
	8g00 – 11g00
	C.Thu Liễu

	Anh
	Sáng
	8g00 – 11g00
	C.T.Anh
	Sáng
	8g00 – 11g00
	C.T.Anh

	Toán
	
	
	
	Sáng
	8g00 – 11g00
	T.Hải

	
	Chiều
	13g30-16g30
	T.Nghĩa
	Chiều
	13g30-16g30
	T.Kiệt

	Lý
	Sáng
	8g00 – 11g00
	C.Tú
	Sáng
	8g00 – 11g00
	T.Sơn

	Hóa
	
	
	
	Sáng
	8g00 – 11g00
	C.Trâm

	
	
	
	
	Chiều
	13g30-16g30
	C.Thủy

	Sinh
	Sáng
	8g00 – 11g00
	T.Thịnh
	Sáng
	8g00 – 11g00
	T.Tuyên,T.Sơn

	CN
	Chiều
	13g30-16g30
	C.Thúy Liễu
	Sáng
	8g00 – 11g00
	T. Nghĩa


II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY:

	STT
	Họ và tên
	Môn
	ĐTDĐ

	1 
	Huỳnh Tấn Chí 
	Văn
	0903318599

	2 
	Phan Thị Kim Hoàn
	Văn
	0903913821

	3 
	Lâm Tấn Khanh
	Sử
	0976602265

	4 
	Nguyễn Phương Đại
	Sử
	0909401859

	5 
	Trần Thị Thu Liễu

	Địa
	01638080678

	6 
	Lương Quốc Vĩ
	Địa
	01229687487

	7 
	Ngô Thị Tuyết Anh
	Anh
	0903870415

	8 
	Lê Minh Nghĩa
	Toán
	0908184660

	9 
	Vũ Trần Tuấn Kiệt
	Toán
	0907771385

	10 
	Hoàng Sách Hải
	Toán
	0909225027

	11 
	Nguyễn Hữu Sơn
	Lý
	0903710518

	12 
	Lê Thị Tuệ Tú
	Lý
	01207979780

	13 
	Trịnh Ngọc Trâm
	Hóa
	
0906047027

	14 
	Nguyễn Thị Thủy
	Hóa
	0937137253

	15 
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Sinh
	0972302430

	16 
	Lê Cảnh Tuyên
	Sinh
	0909081265

	17 
	Trịnh Tiến Thịnh
	Sinh
	01212330230

	18 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Công nghệ
	0907308922

	19 
	Nguyễn Thúy Liễu
	Công nghệ
	0989702900


